
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0132011998	 TRẦN MINH ANH	 21/11/2008	 43.25	
2. 	0140246728	 VŨ ĐÌNH GIA KHIÊM	 14/12/2008	 43.25	
3. 	0117909582	 LÊ ĐÌNH TRƯỜNG PHÁT	 17/08/2008	 43.25	
4. 	0140576222	 HOÀNG THÁI TUẤN	 03/03/2008	 43.25	
5. 	0145692752	 NGUYỄN TRIỆU VY	 14/05/2008	 43.25	
6. 	0117052598	 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG	 09/10/2008	 43.00	
7. 	0145069657	 ĐÀO TRUNG KIÊN	 10/02/2008	 43.00	
8. 	0142179351	 NGÔ ANH QUÂN	 21/04/2008	 43.00	
9. 	0143276392	 KIỀU DIỆP VY	 09/06/2008	 43.00	
10. 	0118483559	 PHẠM ĐỨC ANH	 25/06/2008	 42.75	
11. 	0143289730	 VŨ ĐỨC BÌNH	 02/06/2008	 42.75	
12. 	0133629390	 NGUYỄN GIA PHÁT	 26/06/2008	 42.75	
13. 	0118422739	 BÙI THỊ NGỌC DUNG	 11/01/2008	 42.50	
14. 	0133379095	 TRẦN MINH ĐỨC	 03/09/2008	 42.50	
15. 	0132439226	 NGUYỄN TRUNG KHẢI LÂM	 22/10/2008	 42.50	
16. 	0148595768	 NGUYỄN THANH VÂN	 09/02/2008	 42.50	
17. 	0118027231	 LÊ HÀ CHÂU	 07/03/2008	 42.25	
18. 	0118018863	 VŨ HẢI LONG	 23/01/2008	 42.25	
19. 	0118422821	 NGUYỄN HÀO AN	 02/09/2008	 42.00	
20. 	0150451175	 NGUYỄN QUANG MINH	 07/01/2008	 42.00	
21. 	0132255961	 NGUYỄN HOÀNG HỮU PHƯỚC	 03/09/2008	 42.00	
22. 	3854264306	 TRỊNH KHÁNH ĐĂNG	 10/10/2008	 41.75	
23. 	0154264224	 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG	 27/07/2008	 41.75	
24. 	4032185866	 LÊ HOÀNG MINH SANG	 04/10/2008	 41.75	
25. 	0148595755	 TRỊNH QUANG THANH	 23/12/2008	 41.75	
26. 	0118019406	 NGUYỄN LINH CHI	 15/09/2008	 41.50	
27. 	0144524826	 TRẦN HƯƠNG LY	 27/07/2008	 41.50	
28. 	0144524740	 NGUYỄN QUỐC BẢO	 25/04/2008	 41.25	
29. 	0138816626	 TRẦN NGUYỄN THẢO VY	 11/03/2008	 41.25	
30. 	0132530066	 NGUYỄN HOÀNG HIẾU	 05/02/2008	 41.00	
31. 	0116799225	 PHẠM THU QUỲNH	 18/08/2006	 41.00	
32. 	0142846686	 LƯU VIỆT HOÀNG	 06/04/2008	 40.75	
33. 	0118066233	 PHAN BÁ MẠNH	 06/06/2008	 40.75	
34. 	0133561626	 TRẦN HẢI NAM	 27/10/2008	 40.75	
35. 	0118018831	 BÙI THÙY TRANG	 04/11/2008	 40.75	
36. 	0118018839	 NGUYỄN QUANG HUY	 09/10/2008	 40.50	
37. 	0150281719	 NGUYỄN LAN ANH	 13/01/2008	 40.25	
38. 	0117052460	 TRẦN LÊ MINH HẰNG	 29/05/2008	 40.25	
39. 	0147472446	 ĐỖ ĐỨC TÂM	 05/09/2008	 40.25	
40. 	0145387413	 NGUYỄN KHOA DŨNG	 30/04/2008	 40.00	
41. 	0117052503	 NGUYỄN BẢO LONG	 01/08/2008	 40.00	
42. 	0133121897	 NGUYỄN TRUNG THÀNH	 14/08/2008	 40.00	
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